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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Mã số học phần: PNU331
2. Tên học phần: Lý thuyết Điều dưỡng Nhi khoa
3. Số tín chỉ: 03

4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng chính qui

5. Năm học: 2017 - 2018
6. Giảng viên phụ trách: Ths. Nguyễn Thị Tú Ngọc
7. Cán bộ tham gia giảng dạy
-Ths.Đoàn Thị Huệ
Email: hueddtn@gmail.com

DĐ: 0916 077 450

- Ths. Nguyễn Thị Tú Ngọc

Email: lemontree.tn@gmail.com
DĐ: 0974349055
8. Mục tiêu học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
* Kỹ năng

1. Phân tích được sự phát triển thể chất, tinh thần và vận động của trẻ khoẻ mạnh qua các thời kỳ phát triển.

2. Áp dụng được các kiến thức để nhận biết những ảnh hưởng của bệnh lý cấp tính và mạn tính đến trẻ qua các thời kỳ phát triển

3. Thực hiện được qui trình điều dưỡng trong chăm sóc trẻ và gia đình trẻ khi trẻ mắc bệnh cấp tính hoặc mạn tính.

* Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học lý thuyết Điều dưỡng Nhi khoa để vận dụng trong thực hành lâm sàng và trong toàn bộ chương trình học của cử nhân điều dưỡng.

2. Có ý thức không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, có thái độ nghề nghiệp tốt.
9. Mô tả học phần
Hiểu được những đặc điểm về cấu tạo, chức năng và sự phát triển bình thường của trẻ theo các lứa tuổi. Cách nhận định các triệu chứng của các bệnh thường gặp ở trẻ em qua các thời kỳ, các bước của kế hoạch điều dưỡng và nhu cầu sức khỏe của trẻ cũng như gia đình trẻ; phòng bệnh, tư vấn để nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em.
10. Phân bố thời gian giảng dạy: 3 (3 – 3 – 6)/6 tuần
11. Điều kiện và yêu cầu học phần
11.1. Điều kiện

Điều kiện tiên quyết học: Huấn luyện kỹ năng Điều dưỡng
11.2. Yêu cầu

- Đi học đúng giờ theo lịch học của phòng đào tạo 
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập, trang phục theo qui định của trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên.
- Sinh viên phải tự học, đọc bài trước giờ lên lớp và tham gia đầy đủ số giờ lý thuyết trên giảng đường.
- Biết cách làm việc theo nhóm, thảo luận nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
12. Nội dung học lý thuyết 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Vai trò Điều dưỡng trong Chăm sóc sức khỏe trẻ em và gia đình
	1

	2
	Bài 2: Sự phát triển cơ thể trẻ qua 6 thời kỳ
	1

	3
	Bài 3: Sự phát triển thể chất tinh thần và vận động trẻ em
	2

	4
	Bài 4: Đặc điểm hệ Da – cơ – xương trẻ em
	1

	5
	Bài 5: Đặc điểm hệ tiêu hoá trẻ em
	1

	6
	Bài 6: Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em
	1

	7
	Bài 7: Đặc điểm hệ tuần hoàn trẻ em
	1

	8
	Bài 8: Đặc điểm hệ tạo máu trẻ em
	1

	9
	Bài 9: Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em
	1

	10
	Bài 10: Nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi
	2

	11
	Bài 11: Chương trình tiêm chủng mở rộng
	1

	12
	Bài 12: Chăm sóc trẻ béo phì
	2

	13
	Bài 13: Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng
	2

	14
	Bài 14: Chăm sóc trẻ còi xương thiếu vitamin D
	2

	15
	Bài 15: Chăm sóc trẻ hội chứng co giật
	2

	16
	Bài 16: Chăm sóc trẻ tự kỷ
	2

	17
	Bài 17: Chăm sóc trẻ sơ sinh có hội chứng nhiễm khuẩn 
	2

	18
	Bài 18: Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng
	2

	19
	Bài 19: Chăm sóc trẻ vàng da tăng bilirubin tự do
	2

	20
	Bài 20: Chăm sóc trẻ viêm phổi
	2

	21
	Bài 21: Chăm sóc trẻ viêm phế quản
	2

	22
	Bài 22: Chăm sóc trẻ hen phế quản
	2

	23
	Bài 23: Chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp
	2

	24
	Bài 24: Chăm sóc trẻ hội chứng thận hư
	2

	25
	Bài 25: Chăm sóc trẻ xuất huyết giảm tiểu cầu 
	2

	26
	Bài 26: Chăm sóc trẻ hội chứng thiếu máu
	2

	27
	Bài 27: Chăm sóc trẻ hội chứng táo bón và nôn trớ
	2

	Tổng
	45



13. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình
- Thảo luận nhóm theo chủ đề được phân công
- Bài tập tình huống (case study)
14. Phương tiện dạy và vật liệu dạy học

+ Máy Overhead, Projector.

+ Tranh ảnh, video clip mô phỏng phục vụ giảng.
+ Cases study

15. Đánh giá

Điểm tổng hợp đánh giá học phần được tính theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo Hướng dẫn chung của phòng Đào tạo, trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên.

Thang điểm: Điểm kiểm tra lý thuyết, thực hành, điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

- Kiểm tra thường xuyên gồm 2 bài (đề bài kiểm tra bao gổm phần tình huống và phần lý thuyết) 
- Kiểm tra giữa học phần gồm 1 bài (đề thi bao gồm phần tình huống và phần lý thuyết)

- Thi kết thúc học phần (đề thi bao gồm phần tình huống và phần lý thuyết).
16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập
1. Điều dưỡng Nhi khoa (2009) . Nhà xuất bản y học

2. Tập bài giảng Điều dưỡng Nhi khoa (lưu hành nội bộ)
16.2. Tài liệu tham khảo

3. Bệnh học Nhi khoa – tập 1, 2 (2012) . Nhà xuất bản y học

4. Lồng ghép chăm sóc các bệnh thường gặp ở trẻ em (IMCI) (2008). Nhà xuất bản y học.
5. Ball, J. W., & Bindler, R.C.(2006). Children health nursing: partnering with partnering with children and families. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
6. Potts, N.L.,& Mandleco, B.L (2007). Pediatric Nursing: caring for children and their families (2nd ed). Thomson Delmar learning.
7. Broyles, B.E. (2009). Clinical Companion for Pediatric Nursing
17. Lịch học (từ 07/8 – 17/9/2017)
	Tuần 
	Thứ/

GĐ
	Nội dung
	Giảng viên
	Tài liệu HT/ TK
	Hình thức học

	Tuần 1 (07/8 
-> 
13/8)

	Thứ 2 C203
(8-9)
	- Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em

- Phát triển cơ thể trẻ qua 6 thời kỳ


	Ths.Huệ
	[1,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 3

C411
(6-7)
	- Đặc điểm hệ da, cơ, xương trẻ em

- Đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em
	Ths.Ngọc
	[1,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 4

C203

(6-7)
	- Sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động trẻ em
	Ths. Huệ
	[1,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 5

C306

(8-9)
	- Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em
- Đặc điềm hệ tiết niệu trẻ em
	Ths. Huệ
	[1,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6

B304
(8-9)
	- Đặc điểm hệ tạo máu trẻ em
- Đặc điểm hệ tuần hoàn trẻ em
	Ths. Ngọc
	[1,3]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	 Tuần 2 
(14/8
 -> 
20/8)
	Thứ 2 C203

(8-9)
	- Nuôi dưỡng trẻ dưới 5 tuổi
	Ths.Ngọc
	[1,2,3,4]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 3

C411

(6-7)
	- Chăm sóc trẻ còi xương do thiếu vitamin D
	Ths.Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 4

C203

(6-7)
	- Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng
	Ths. Ngọc
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 5

C306

(8-9)
	- Chăm sóc trẻ tiêu chảy cấp


	Ths. Ngọc
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6

B304

(8-9)
	- Chương trình tiêm chủng mở rộng (tiết 1)
- Kiểm tra thường xuyên bài 1
	Ths.Huệ
	[1,2]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	Tuần 3 (21/8
-> 
27/8)
	Thứ 2 C203

(8-9)
	- Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng
	Ths.Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 3

C411

(6-7)
	- Chăm sóc trẻ sơ sinh nhiễm khuẩn
	Ths.Ngọc
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 4

C203

(6-7)
	- Chăm sóc trẻ vàng da tăng billirubin tự do
	Ths. Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 5

C306

(8-9)
	- Chăm sóc trẻ viêm phổi
	Ths. Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6

B304

(8-9)
	- Chăm sóc trẻ hen phế quản 


	Ths. Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	Tuần 4 (28/8 
->
03/9)
	Thứ 3

C409
(6-7)
	- Chăm sóc trẻ co giật
	Ths.Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 4

B407

(6-7)
	- Chăm sóc trẻ thiếu máu
	Ths. Ngọc
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 5

B408

(8-9)
	- Chăm sóc trẻ viêm phế quản


	Ths. Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6 B407

(8-9)
	- Kiểm tra giữa kỳ 
- Hướng dẫn làm bài thảo luận nhóm (nhóm 1, 3)
	Ths. Ngọc
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	Tuần 5 (04/9 

-> 

10/9)
	Thứ 2
	Nghỉ lễ bù 2/9
	
	
	

	
	Thứ 3

C409

(6-7)
	- Chương trình tiêm chủng mở rộng (tiết 2)

- Hướng dẫn làm bài thảo luận nhóm (nhóm 2, 4)
	Ths. Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 4

B407

(6-7)
	Chăm sóc trẻ nôn trớ, táo bón
	Ths. Ngọc
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 5

B408

(8-9)
	- Thảo luận chăm sóc trẻ béo phì (Nhóm 1)
	Ths.Ngọc
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6 B407

(8-9)
	- Thảo luận chăm sóc trẻ hội chứng thận hư (Nhóm2)
	Ths.Huệ
	[1,4,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	Tuần 6 (11/9 

-> 

17/9)
	Thứ 3

C409

(6-7)
	- Thảo luận chăm sóc xuất huyết giảm tiểu cầu (Nhóm 3)
	Ths. Ngọc
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 4

B407

(6-7)
	- Thảo luận chăm sóc trẻ tự kỷ (Nhóm 4)


	Ths. Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 5

B408

(8-9)
	- Thảo luận chăm sóc trẻ tự kỷ (tiếp) (Nhóm 4)
	Ths. Huệ
	[1,3,5,6]
	Bài giảng

Thảo luận

Tự học

	
	Thứ 6 B407

(8-9)
	- Kiểm tra thường xuyên bài 2
- Thảo luận chăm sóc trẻ hội chứng thận hư - tiếp (Nhóm2)
	Ths. Huệ
	[1,3,5,6]
	Tự học
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Đoàn Thị Huệ
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